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	Đơn vị Vn Đồng
	

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Chỉ tiêu Thu năm 2024
	Số đã nộp
	 Tỷ lệ 

	
	
	
	
	

	 
	Các DN
	 
	                81.945.348 
	[bookmark: _GoBack] 

	1
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOA
	 
	                     3.000.000 
	 

	2
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM NGÂN PHƯƠNG
	 
	                     3.000.000 
	 

	3
	Công Ty TNHH Nguyễn Kiều Oanh
	 
	                     2.000.000 
	 

	4
	CÔNG TY TNHH DẦU ĐIỀU SÔNG ĐỒNG NAI
	 
	                     1.000.000 
	 

	5
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Tâm Phố
	 
	                     2.000.000 
	 

	6
	CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VẬN CHUYỂN THẾ LỢI THỊNH
	 
	                        750.000 
	 

	7
	HTX DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XUÂN HÒA
	 
	                        500.000 
	 

	8
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN PHÁT HUY
	 
	                     1.000.000 
	 

	9
	Văn Phòng Công Chứng Vũ Thụy Vy
	 
	                     1.000.000 
	 

	10
	CÔNG TY TNHH MTV TRẦN MỪNG
	 
	                        500.000 
	 

	11
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIM NGỌC MẾN
	 
	                     1.000.000 
	 

	12
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN HIỆP
	 
	                        500.000 
	 

	13
	CÔNG TY TNHH VINA GÀ
	 
	                     2.000.000 
	 

	14
	CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM ANH PHƯƠNG - DUNG
	 
	                     3.000.000 
	 

	15
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT LỘC
	 
	                     4.100.000 
	 

	16
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC THANH BÌNH
	 
	                        500.000 
	 

	17
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GREEN ECO
	 
	                        500.000 
	 

	18
	CÔNG TY CỔ PHẦN AN MINH KHOA
	 
	                   14.049.000 
	 

	19
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÂN BÓN TUẤN VŨ
	 
	                     5.621.900 
	 

	20
	CÔNG TY TNHH MTV TRẦN TƯỜNG GIANG
	 
	                        500.000 
	 

	21
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DŨNG NGỌC KHA
	 
	                     1.000.000 
	 

	22
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HV
	 
	                     5.000.000 
	 

	23
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SƯƠNG MAI
	 
	                     4.000.000 
	 

	24
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YẾN SẠCH DƯƠNG VŨ
	 
	                     1.000.000 
	 

	25
	CÔNG TY TNHH THU MUA PHẾ LIỆU HIẾU CĂN CỨ
	 
	                        200.000 
	 

	26
	CÔNG TY TON THEP TAN CUONG
	 
	                     1.000.000 
	 

	27
	CÔNG TY TNHH VANG BAC KIM VAN TUAN
	 
	                     2.000.000 
	 

	28
	Công ty TNHH MTV HAI THUY
	 
	           21.224.448 
	 



